Trường TH Minh Quang                                                           Gv:Nguyễn Thị Xuân                                                                              


TUẦN 20:                    
Thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2024
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 58: Nghe thầy cô giáo nhắc nhở kế hoạch học tập sau Tết
(Đ/c Đào TPT soạn)
------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 229+ 230: Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Đôi bạn. Kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu chi tiết quan trọng, rút ra được từ bài học từ câu chuyện.
- Viết đúng những từ mở đầu  bằng c/ k. Chép đúng đoạn 1.
- Kể một việc đã làm giúp bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Học sinh:VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
Hãy kể về bạn của  em 
· Tên của bạn
· Việc bạn làm cho mình

Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
GV giới thiệu bài đọc và đọc mẫu
b/ Đọc trơn
- Đọc thầm bài Đôi bạn và tìm từ khó đọc
- GV ghi từ khó (bạn thân, cả buổi, mãi)



- Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Hãy đọc từng đoạn trong nhóm
- Hãy quan sát tranh 3
GV: Linh đến thăm và mang quà gì cho bạn? 
- Em đã học được điều gì tốt ở bạn Linh?



	 

+ Làm việc nhóm đôi: 
Kể về một bạn của em.
· Mình có bạn  tên là….
· Bạn thường …….
 2 HS kể trước lớp 



- HS lắng nghe

- Đọc thầm  và tìm từ khó đọc 

- HS luyện đọc từ khó (CN)
- Đọc đoạn nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm (2 lượt)
- Nhận xét , bình chọn nhóm đọc tốt

-  HS đọc từng đoạn trong nhóm
- Quan sát tranh 3
(một con gấu bông)
- HS chia sẻ suy nghĩ của mình:
(Em học ở bạn Linh tính rất thương bạn ;Em học ở bạn Linh tính thương bạn bị ốm, muốn làm bạn vui…..) 


IV. Điều chỉnh sau giờ dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 58: Thực hành xếp, ghép hình (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt:  
- Biết ghép một số hình thành một hình mới.
- Nhận ra quy luật của một mẫu hình đơn giản và xếp ghép bổ sung tiếp theo mẫu. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bộ đồ dùng học Toán 1.
- HS: SGK Toán 1, bảng con, bộ đồ dùng thực hành Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Hoạt động 3: Thực hành- Luyện tập
Bài 2: Dùng các hình sau đây để ghép hình.
- GV HS nêu yêu cầu của bài 

- GV hướng dẫn HS muốn ghép được các hình đã cho vào khung hình các em phải hình dung vị trí, cảm nhận về kích thước của các miếng ghép có vừa với khung hay không?
a. Cho HS chọn 2 nhóm hình đã chỉ định cho từng phầnđể chuẩn bị 2 khung


- GV nhận xét, khen ngợi




Ý b, c tiến trình tương tự.

d. Hướng dẫn học sinh làm quen với quy luật xếp hình. Hướng cho HS phát hiện chu kì của quy luật gồm 8 hình như đã cho, được xếp như mẫu.
- GV, HS nhận xét.
- Đánh giá HS về chủ đề Hình phẳng qua sản phẩm
- Nhận xét giờ học.
- Dặn hs chuẩn bị bài sau
	 

- HS nêu yêu cầu bài: Dùng các hình sau đây để ghép hình.
- HS thảo luận theo cặp.




HS chọn nhóm hình chuẩn bị ghép vào 2 khung.
- HS ghép theo mẫu.
HSghép hình vào tưng khung, hs nào ghép xong cả 2 khung thì giơ bảng.

	
	
	
	



	
	
	

	
	
	


	

- HS chọn lấy 2 bộ hình như đã cho, xếp 1 bộ theo mẫu.
- HS nhớ thứ tự của 8 hình đã cho (quy luật) để xếp tiếp vào mẫu.





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ THỂ CHẤT
Tiết 39: Bài 4: Vận động phối hớp của cơ thể (tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau trong SGK và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu
Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
2. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản đã học
- Ôn động tác đi luân phiên vố tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



3. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	5 – 7’



16-18’













4- 5’


	

 



















	

- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.



GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. 
	
                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
·   

                
                                                        
                                                                                 
                  




- HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu




HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 231: Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Đôi bạn. Kết hợp đọc chữ và xem tranh để hiểu chi tiết quan trọng, rút ra được từ bài học từ câu chuyện.
- Viết đúng những từ mở đầu  bằng c/ k. Chép đúng đoạn 1.
- Kể một việc đã làm giúp bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Bài giảng điện tử
- Học sinh:VBT Tiếng Việt, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
HĐ 3. Viết
GV đọc đoạn viết (Đoạn 1)


GV: Khi viết ta cần chú ý điều gì?


- Hãy đọc từng cụm từ , ghi nhớ chép vào vở
(Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS)
GV đọc chậm cho HS soát lại lỗi 
GV nhận xét bài viết của một số bạn
*Tổ chức trò chơi : Ai đúng – ai nhanh
Gắn đúng và nhanh từ có chứa âm đầu là c  hoặc k vào chỗ trống cho từng tên
Đội nào gắn đúng và nhanh , đội đó thắng
4. Vận dụng
HĐ 4. Nghe – nói
- Hãy kể một việc em đã làm giúp bạn

Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài:20B Bạn thích đồ chơi gì?
- Về nhà đọc lại bài cho bố, mẹ nghe
	 

- Lắng nghe, luyện viết các chữ đầu câu và tên riêng cần viết hoa ra tập nháp ( Linh, Trang, Giờ)
- Ghi tựa, viết hoa chữ cái đầu câu, tên riêng;
tư thế ngồi viết….)
- HS nhìn chép đoạn 1 vào vở 

- HS soát lại lỗi chính tả 

- Chọn 2 đội ( mỗi đội 4 HS)
- HS thực hiện

Bình chọn đội thắng


- HS suy nghĩ và kể (rủ bạn đi học đúng giờ, cho bạn mượn bút…..)
- Bình chọn bạn học tốt


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	------------------------------------------------------------------

TIẾNG VIỆT
Tiết 232+233: Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Chọn đồ chơi. Hiểu chi tiết quan trọng trong bài, thông tin của chính của bài.Liên hệ với hiểu biết cá nhân  về một đồ chơi trong bài 
- Viết đúng những từ mở đầu  bằng c/ k. Nghe viết đúng đoạn 1.
- Nghe kể câu chuyện Vịt con đi học và kể lại được một đoạn theo câu hỏi gợi ý và tranh.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Một số đồ chơi trẻ con, Thẻ từ HĐ3 (SHS); tranh HĐ4
- Học sinh: Đồ chơi :xe cẩu , ô tô, búp bê, siêu nhân …
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
- Hãy quan sát tranh
- Nói tên đồ chơi mình thích.
- Điều thú vị ở đồ chơi đó là gì ?



Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
- GV giới thiệu bài đọc và đọc mẫu (chú ý ngắt nghỉ hơi khi đọc)
b/ Đọc trơn
- HD đọc ngắt nghỉ hơi ở câu dài:Đọc  đoạn 3 




- Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Hãy đọc đoạn 3. Hùng đã chọn đồ chơi gì cho mình và cho bé Hoa

- Hãy chọn 1 đồ chơi mình thích. Hãy nói tên đồ chơi và cách sử dụng.


- GV nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài:20C Em nói lời hay?
- Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe
	 
+ Làm việc nhóm đôi: 
- Quan sát tranh  trang 17. Nói tên đồ chơi mình thích. Điều thú vị ở đồ chơi đó là gì ?
(Mình thích chơi búp bê, búp bê mình biết đi..)
 2 HS kể trước lớp 




- HS lắng nghe


- 3 HS luyện đọc ngắt hơi câu dài
Hùng chọn một chiếc ô tô/ có cần cẩu tự quay, / một bộ đồ chơi xếp hình.
- Đọc đoạn nối tiếp trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm ( 2 lượt )
- Nhận xét , bình chọn nhóm đọc tốt

-  HS đọc nhẩm đoạn 3. Nêu tên đồ chơi Hùng chọn cho mình và cho bé Hoa.
- CN chọn 1 đồ chơi ở nhóm giới thiệu tên đồ chơi và cách sử dụng đồ chơi đó.
2, 3 HS giới thiệu





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------
ÂM NHẠC
Tiết 20: Ôn tập hát bài: Khúc nhạc mùa xuân
Nghe bài hát: Màu xanh mùa xuân
(Đ/c Lâm dạy)
----------------------------------------------------------------------------------
Thứ Tư ngày 24 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 234: Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng và đọc trơn từ, câu, đoạn trong bài Chọn đồ chơi. Hiểu chi tiết quan trọng trong bài, thông tin của chính của bài.Liên hệ với hiểu biết cá nhân  về một đồ chơi trong bài 
- Viết đúng những từ mở đầu  bằng c/ k. Nghe viết đúng đoạn 1.
- Nghe kể câu chuyện Vịt con đi học và kể lại được một đoạn theo câu hỏi gợi ý và tranh.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Một số đồ chơi trẻ con, Thẻ từ HĐ3 (SHS); tranh HĐ4
- Học sinh: Đồ chơi :xe cẩu , ô tô, búp bê, siêu nhân …
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
HĐ 3. Viết
GV đọc đoạn viết (Đoạn 2 )


GV: Khi viết ta cần chú ý điều gì ?

GV đọc chậm từ cụm từ cho HS viết 
- (Gv theo dõi chỉnh sửa cho HS)
Đọc chậm cho HS soát lại lỗi 
Nhận xét bài viết của một số bạn
*Tổ chức trò chơi : Ai đúng – ai nhanh
Đính tranh  hình trang 18
Gắn đúng và nhanh từ có chứa âm đầu là  c  hoặc k  cho từng tên đồ vật , con vật
Đội nào gắn đúng và nhanh , đội đó thắng
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 4. Nghe – nói
Đính tranh HĐ4/ trang 19
Lần lượt GV kể chuyện theo tranh
- Mỗi nhóm chọn 1 tranh và kể theo tranh mình chọn

- Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài:20 C Em nói lời hay?
-Về nhà đọc lại bài cho bố, mẹ nghe
	 

- Lắng nghe, luyện viết các chữ đầu câu và tên riêng cần viết hoa ra tập nháp (Cửa, Hùng)
- Ghi tựa, viết hoa chữ cái đầu câu, tên riêng;
- HS nghe viết đoạn 2 vào vở 

- HS soát lại lỗi chính tả 

- Chọn 2 đội (mỗi đội 4 HS)

- HS thực hiện

- Bình chọn đội thắng


- Quan sát tranh
- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi dưới tranh
- Mỗi nhóm chọn tranh và kể theo tranh đã chọn
- Thi đua kể theo tranh giữa các nhóm
- Bình chọn bạn kể hay


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------
  MĨ THUẬT
Tiết 20: Gia đình thân yêu (tiết 2)
------------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT   
Tiết 235: Bài 20C: Em nói lời hay (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Lời chào đi trước. Hiểu ý nghĩa của lời chào và lời khuyên dùng lời chào khi gặp nhau. Đọc thuộc một khổ thơ.
- Tô chữ hoa B,C . Điền từ ngữ vào chỗ trống nói về bức tranh để hoàn thành câu.
- Nói lời chào ông bà / bố mẹ khi đi học về.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ, mẫu chữ hoa phóng to B, C 
- Học sinh: Tập viết , tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
Đính tranh HĐ1 trang 20
- Hãy quan sát tranh. Trong tranh bạn HS gặp ai, bạn nói gì ?
- Lần lượt tranh 1, 2, 3,4
- Mỗi nhóm chọn 1 tình huống tranh đóng vai nói lời chào.
- Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Đọc
a/ Nghe đọc
Giới thiệu bài đọc và đọc mẫu
b/ Đọc trơn
- Đọc thầm bài Lời chào đi trước và tìm từ dễ phát âm sai
- Ghi từ khó( kết bạn, chân thành)


- HD cách đọc


- Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc hiểu
- Hãy đọc lại bài thơ trong nhóm. Khổ thơ 1 khuyên em nên làm gì?
- Đính bảng phụ BT. HD : Cột A là câu thơ nói về lời chào, cột B ý nghĩa lời chào
- Gv nhận xét tiết học
- Dặn chuẩn bị tiết sau
	 

- Quan sát tranh
- HS nêu

+ Làm việc nhóm đôi: Đóng vai nói lời chào theo tình huống chọn
- Lần lượt 4 nhóm lên đóng vai tình huống



- HS lắng nghe

- Đọc thầm  và tìm từ dễ phát âm sai 

- Luyện đọc từ dễ phát âm sai (CN )-giải nghĩa từ
- Đọc đồng thanh
- Đọc ngắt nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ
- Đọc nối tiếp khổ thơ trong nhóm.
- Đại diện nhóm thi đọc giữa các nhóm 
- Nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt

- HS đọc từng khổ thơ trong nhóm

- 3 HS lên nối cột A và cột B cho phù hợp ý nghĩa lời chào.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 59: Thực hành xếp, ghép hình (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết ghép một số hình thành một hình mới.
- Nhận ra quy luật của một mẫu hình đơn giản và xếp ghép bổ sung tiếp theo mẫu. 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bộ đồ dùng học Toán 1, SGK Toán 1, bảng phụ
- HS: SGK Toán 1, bảng con, bộ đồ dùng thực hành Toán 1.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 3: Luyện tập, Thực hành
Chơi với những que tính.(Nếu còn thời gian)
a. GV hướng dẫn học sinh để học sinh thấy rằng: xếp 1 tam giác cần 3 que tính, xếp 2 tam giác cần 6 que tính.Vậy 5 que tính xếp thành 2 hình tam giác thì phải có 1 que tính chung cho cả 2 hình tam giác. 
b. HD học sinh thấy chuyển 2 que tính ở hình bên trái (có 3 hình vuông) thành hình bên phải (có 2 hình vuông. Hình nhỏ lồng trong hình to)
- Gợi ý để học sinh tìm cách chuyển 3 que tính để được 3 hình vuông (không đè lên nhau)
 4: Củng cố, định hướng hoạt động học tập tiếp theo.
Đánh giá HS về chủ đề Hình phẳng qua sản phẩm.
- Hướng dẫn HS về nhà tập dung que tình xếp thành các hình khác nhau.
*Củng cố và dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
	 


- HS nhận thấy: xếp 1 tam giác cần 3 que tính, xếp 2 tam giác cần 6 que tính.Vậy 5 que tính xếp thành 2 hình tam giác thì phải có 1 que tính chung cho cả 2 hình tam giác. 
- HS: Thấy 2 que tính ở hình bên trái (có 3 hình vuông) thành hình bên phải (có 2 hình vuông. Hình nhỏ lồng trong hình to)





- Hs nghe





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------
                               Thứ Năm ngày 25 tháng 1 năm 2024
  TIẾNG VIỆT   
Tiết 236+237: Bài 20C: Em nói lời hay (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc đúng từ, câu thơ, đoạn thơ trong bài Lời chào đi trước. Hiểu ý nghĩa của lời chào và lời khuyên dùng lời chào khi gặp nhau. Đọc thuộc một khổ thơ.
- Tô chữ hoa B,C . Điền từ ngữ vào chỗ trống nói về bức tranh để hoàn thành câu.
- Nói lời chào ông bà / bố mẹ khi đi học về.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ, mẫu chữ hoa phóng to B, C 
- Học sinh: Tập viết, tập hai
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập
HĐ 3. Viết
*Tô và viết
Đính chữ hoa  B, C.Hãynhận xét độ cao của chữ
- Mở sách Tập viết tập 2 trang 4
- HD cách tô chữ hoa B, C và viết từ Cao Bằng
- Quan sát nhận xét một số vở
*BT điền từ 
- Đính bảng phụ BT 3
*Tổ chức trò chơi : Ai đúng – ai nhanh
Gắn đúng và nhanh từ phù hợp để hoàn chỉnh câu.(vịt con, bơi lội; múa hát..)
- Đội nào gắn đúng và nhanh , đội đó thắng
- Nhận xét tuyên dương
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 4. Nghe – nói
- Khi đi học về em chào ai? Em nói thế nào?
Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Về nhà đọc lại bài cho ba, mẹ nghe
	 



- Quan sát chữ hoa B, C. Nhận xét độ cao chữ hoa B, C ( 2 ôli rưỡi )
- Mở sách Tập viết tập 2 trang 4
- Tô chữ vào vở



- Nhớ lại câu chuyện Vịt con đi học

- Đại diện 2 đội ( đội nam / đội nữ), nhận thẻ từ và đính từ phù hợp 
- Bình chọn đội thắng


- Nêu theo suy nghĩ của mình


- Bình chọn bạn học tốt


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Tiết 238: Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một bài về chủ điểm Em là búp măng non
- Nghe - viết một đoạn văn. Viết đúng những từ mở đầu bằng g/ gh. 
-Viết câu nói về việc làm tốt của bạn
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 4 bộ thẻ từ ghi các từ HĐ2c, cuốn truyện , thơ  về chủ đề Em là búp măng non
- Học sinh: cuốn truyện , thơ  về chủ đề Em là búp măng non
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
HĐ 1: Nghe – Nói
Hãy quan sát tranh trang 22. Nói xem 1 bạn gặp khó khăn gì? Bạn kia làm gì để giúp bạn?

Nhận xét – tuyên dương
2. Khám phá
HĐ 2: Viết
a/ Viết câu
Hãy chọn 1 tranh ở HĐ1.Nói nội dung tranh rồi viết vào vở
- Đổi vở cho nhau  hỏi và sửa lỗi
	 
+ Làm việc nhóm đôi: 
Xem từng tranh , nói việc làm tốt của bạn

 -2HS kể trước lớp việc tốt mình đã làm giúp bạn.



- Quan sát và chọn 1 tranh ở HĐ1. Viết nội dung tranh
- Đổi vở với bạn để hỏi và sửa lỗi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Tiết 40: Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể (tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt
- Tự xem trước cách thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau trong SGK và quan sát video hướng dẫn động tác của GV. 
- Góp phần hình thành năng lực vận động cơ bản và hoạt động TDTT thông qua việc thực hiện các tư thế vận động cơ bản đã học, đi luân phiên vỗ tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau
- Yêu nước, nghiêm túc, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các trò chơi vận động, hình thành thói quen tập luyện TDTT 
II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: sân tập
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị: Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi, bảng các tiêu chí và các yêu cầu cần đạt nội dung bài tập đã học. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. Nội dung và phương pháp tổ chức
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp tổ chức 

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
II. Phần cơ bản:
* Kiến thức.
- Ôn các tư thế vận động cơ bản đã học
- Ôn động tác đi luân phiên vố tay trên, dưới, đi luân phiên vỗ tay phải, trái và tại chỗ bật nhảy luân phiên đổi chân trước, sau.
* Luyện tập
Tập luyện cá nhân



III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
	





















	















 







	
Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học


- GV HD học sinh khởi động qua video.



GV nêu tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác qua video hướng dẫn.



GV yêu cầu Hs hô khẩu lệnh và thực hiện theo video động tác mẫu


- GV yêu cầu hs thả lỏng theo video hướng dẫn
- Về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
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Đội hình nhận lớp 

 
- HS khởi động theo video GV HD.



- Ghi nhớ tên động tác, khẩu lệnh, cách thực hiện
HS quan sát video GV làm mẫu




HS quan sát và tập luyện theo video GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện cá nhân 

              
- HS thực hiện thả lỏng theo video hướng dẫn
- ĐH kết thúc
          




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Tiết 239: Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (tiết 2+3)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc mở rộng một bài về chủ điểm Em là búp măng non
- Nghe- viết một đoạn văn. Viết đúng những từ mở đầu bằng g/ gh. 
-Viết câu nói về việc làm tốt của bạn
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 4 bộ thẻ từ ghi các từ HĐ2c, cuốn truyện , thơ  về chủ đề Em là búp măng non
- Học sinh: cuốn truyện , thơ  về chủ đề Em là búp măng non
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Luyện tập, thực hành
- Nghe - Viết khổ thơ 1trong bài Lời chào
- Đọc đoạn viết (khổ 1)

- Đọc cho Hs viết
- Theo dõi chỉnh sửa cho HS 
- Đọc chậm cho HS soát lại lỗi 
- Nhận xét bài viết của một số bạn
*Tổ chức trò chơi : Ai đúng – ai nhanh
- Đính tranh HĐ2
Gắn đúng và nhanh tên cho tranh từ có chứa âm đầu là  g  hoặc gh vào chỗ trống 
- Nhận xét – tuyên dương
4. Vận dụng, trải nghiệm
HĐ 3. Đọc mở rộng
- Giới thiệu một số quyển sách , tên truyện , tên bài thơ về trẻ em ở góc thư viện lớp
- Hãy chọn 1 đoạn đọc cho bạn nghe



- Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học
- Dặn hs chuẩn bị bài sau
	 
- Lắng nghe
- Luyện viết hoa các chữ đầu câu 
- Nghe – viết khổ thơ 1 vào vở 

- Soát lại lỗi chính tả 

- Chọn 2 đội (mỗi đội 4 HS)

- Nhận thẻ điền âm g/ gh rồi đính vào tranh 

- Bình chọn đội thắng


- Lắng nghe

- Chọn 1 đoạn trong bài thơ Cánh cam lạc mẹ đọc cho bạn ngồi cạnh nghe
- Tìm sách  truyện ở góc thư viện lớp đọc trong giờ chơi
- Bình chọn bạn học tốt


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
TOÁN
Tiết 60: Vị trí
I. Yêu cầu cần đạt: 
· Xác định được vị trí các hình, các vật thể trong môi trường xung quanh.
· Vị trí các hình, các vật thể bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái,…
· [bookmark: _GoBack]HS hứng thú với bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng toán biểu diễn.
- Bộ đồ dùng học Toán thực hà
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
- Cho HS hoạt động chung cả lớp:
- Gv yêu cầu HS quan sát tranh ở mục khám phá mà GV chiếu hoặc gắn lên bảng, cho HS thi đua chỉ vào quyển sách mà bạn trai trong tranh đang tìm.
- GV khen những HS chỉ đúng, nói đúng cách tìm quyển sách.
- GV giới thiệu bài
- GV ghi tên bài. Cho HS đọc nối tiếp tên bài
2. Khám phá
- GV chiếu hoặc treo tranh của các khung về vị trí – mục Khám phá để cả lớp cùng theo dõi khi thảo luận chung.
1. Làm quen và hiểu cách nói vị trí “trên”, “dưới ”.
- GV yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Hộp nào ở trên? Hộp nào ở dưới?
- GV kết luận câu trả lời. 
- Cho 1 số em nhắc lại.
2. Làm quen và hiểu cách nói vị trí “trước”, “sau”.
- GV yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn nào đứng trước? Bạn nào đứng sau?

- GV kết luận. Cho 1 số em nhắc lại.
3. Làm quen và hiểu cách nói vị trí “bên phải”, “bên trái ”
- GV yêu cầu HS qs và trả lời câu hỏi:
+ Bạn nào ở bên trái? Bạn nào ở bên phải?
GV kết luận. Cho 1 số em nhắc lại. 

4.  Làm quen và hiểu cách nói vị trí “ở giữa”
- GV yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn nào ở giữa hai bạn?
- GV kết luận. Cho 1 số em nhắc lại.
3. Luyện tập:
- Học sinh hoạt động theo nhóm:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nói vị trí theo từng tranh.
- GV theo sát từng nhóm, gợi ý để HS nói đúng vị trí từng vật hoặc người nếu cần
- GV mời một số em trình bày trước lớp.
- Cho HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- GV kết luận:
a. Ống bút vàng ở trong ống bút xanh. ống bút đỏ ở trên chiếc ô tô đồ chơi.
Ống bút tím ở dưới ống bút xanh. Chiếc máy bay đồ chơi ở dưới chiếc ô tô đồ chơi.
Ống  bút xanh ở giữa ống bút vàng và ống bút tím.Chiếc ô tô đồ chơi ở giữa ống bút đỏ và chiếc máy bay đồ chơi.
b. Bạn Cúc ngồi trước bạn Nam. Bàn bạn Cúc ở trước bàn bạn Nam.
Bạn An ngồi sau bạn Nam. Bàn bạn An ở sau bàn bạn An.
Bàn bạn Nam ở giữa bàn bạn Cúc và bàn bạn An.
c. Bạn Hoa ngồi bên phải bạn Hải. Bàn bạn Hoa ở bên phải bàn bạn Hải.
Bạn Mai ngồi bên trái bạn Hải. Bàn bạn Mai ở bên trái bàn bạn Hải.
Bạn Hải ngồi giữa bạn Mai và bạn Hoa. Bàn bạn Hải ở giữa bàn bạn Mai và bạn Hoa.
4. Vận dụng
1. Hoạt động cá nhân:
GV mời 1 số HS dùng từ bên phải/ bên trái, trước/sau, ở giữa để mô tả vị trí chỗ ngồi của mình hoặc của bạn trong lớp. 
Cho HS nhận xét cách mô tả của bạn.
GV nhận xét, khen những bạn có cách mô tả rõ ràng.
1. Hoạt động theo nhóm:
GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát tranh và chỉ đúng bàn của từng bạn.
GV theo dõi sát các nhóm. Hỏi một số nhóm về vị trí của mỗi bạn trong tranh.
GV mời 1 số HS lên bảng chỉ vào vị trí ngồi của từng bạn và trả lời câu hỏi:
+ Đâu là bạn Hồng?
+ Bạn nào ngồi bên trái bạn Hồng?
+ Đâu là bạn Nam? Đâu là bạn Bình?

+ Bạn nào ngồi giữa bạn Nam và bạn Bình?

+ Bạn nào ngồi trước bạn Nam?
GV kết luận, chốt lại câu trả lời đúng.
- Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau
	Hoạt động của học sinh

- HS hoạt động cá nhân:
- HS thi tìm quyển sách mà bạn trai đang tìm: Ở ngăn trên. Nó màu xanh, ở bên phải quyển sách màu tím.



- Đọc tên bài học: cá nhân


- HS qs tranh và trả lời câu hỏi:






+ Hộp màu vàng ở trên hộp màu đỏ
+ Hộpmàu đỏ ở dưới hộp màu vàng 
- Một số em nêu lại câu trả lời.


- HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn áo vàng đứng trước bạn áo đỏ
+ Bạn áo đỏ đứng sau bạn áo vàng.
- Một số em nêu lại câu trả lời.

- HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn áo vàng ở bên trái bạn áo đỏ
+ Bạn áo đỏ ở bên phải bạn áo vàng
Một số em nêu lại câu trả lời.



- HS quan sát và trả lời câu hỏi:
+ Bạn áo vàng ở giữa bạn áo xanh và bạn áo đỏ. 

- Một số em nêu lại câu trả lời.
- HS quan sát tranh, lần lượt nói cho bạn nghe về vị trí nêu trong mỗi hình.
- Một số em trình bày trước lớp.



- HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- HS lắng nghe.



- Một số em trình bày trước lớp.


- Cả lớp nhận xét cách mô tả vị trí của bạn.
- Các nhóm quan sát tranh sau đó đọc từng câu giới thiệu của các bạn
Hà: Tớ ngồi bên trái Hồng.
Dũng: Tớ ngồi ở giữa Bình và Nam
Cúc: Tớ ngồi trước Nam.
HS nhận biết vị trí của các bạn Hồng, Bình, Nam.



- HS lần lượt chỉ và nêu vị trí của từng bạn trong tranh vẽ.




- Một số em lên chỉ và trả lời câu hỏi:
Cả lớp quan sát, lắng nghe.




+ Đây là bạn Hồng.
+ Bạn Hà ngồi bên trái bạn Hồng.
+ Đây là bạn Nam. Đây là bạn Bình.
+ Bạn Dũng ngồi giữa bạn Nam và bạn Bình.
+ Bạn Cúc ngồi trước bạn Nam.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 60: Sinh hoạt lớp. 
Hãy chia sẻ với các bạn về thời gian biểu của em
I. Yêu cầu cần đạt: 
- HS thấy được ưu điểm, khuyết điểm trong tuần 19. Từ đó đề ra phương hướng phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ tuần 20.
- Rèn thới quen và nền nếp theo quay định.
- GD HS yêu quý bạn bè và trường lớp.
* Hoạt động trải nghiệm:
- HS nhớ được thêm các loại hoa quả và biết nhắc nhở gia đình bổ sung hoa quả tươi vào khẩu phần ăn hàng ngày. GD HS ăn uống đủ chất.
II. Đồ dùng dạy học:
- Không gian lớp học và bàn ghế kê theo dãy.
- Hoa quả theo mùa (nếu cần gọt sẵn), đĩa để bày, giấy ăn, khăn trải bàn .
 (giấy trải) cho các tổ.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Sơ kết tuần 20
Lớp trưởng điều hành các tổ trưởng báo cáo ưu nhược điểm trong tuần
- Ý kiến của các ban tổ viên (nếu có)
- Gi¸o viªn nhËn xÐt chung vÒ nÒ nÕp, häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c
- C¸c tæ b×nh bÇu tæ, c¸ nh©n,tiªu biÓu    
*Phương hướng tuần 21
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. Thi đua học tập tốt. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: 
  2: Hoạt động trải nghiệm
	
- Các tổ báo cáo

- Lớp trưởng tổng hợp
- HS lắng nghe GV nhận xét






- HS lắng nghe


	Chủ đề " Tháng của bạn, tháng của tôi"
a. Chia sẻ cảm xúc cá nhân sau trải nghiệm lần trước (nhóm đôi)
- GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với bạn thời gian biểu của em
- Hỏi 1 vài HS về cách lập thời gian biểu
? Em đã thực hiện theo thời gian biểu mình lập chưa? Em cảm nhận gì sau khi thực hiện.
b. Hoạt động nhóm: 
Làm lịch " Tháng của bạn, tháng của tôi"
- Yêu cầu mỗi tổ làm một tấm lịch theo hình minh họa trong SGK .(yêu cầu  từng thành viên trong tổ ghi ngày sinh của mình lên đó).
- GV lần lượt hỏi những ai sinh nhật từng tháng.GV đọc tên tháng nào HS có SN tháng đó chạy về cùng 1 nhóm. Đó là những bạn có SN cùng tháng.
=> Kết luận: Biết ngày tháng SN của mình, em biết được thời gian trôi. Cứ mỗi lần đến sinh nhật, em thêm 1 tuổi,em thêm lớn và hiểu biết hơn. Các toa tầu ghi ngày SN từng tổ sẽ nhắc thành viên trong tổ chuẩn bị chúc mừng bạn của mình.                                           
c. Tổng kết và vĩ thanh
- Dặn dò: Về nhà hỏi thêm bố mẹ về ngày mình sinh ra đời: Hồi đó là mùa gì?Thời tiết nóng hay lạnh?Con ra đời vào buổi sáng, trưa,chiều hay tối?Bố mẹ nhớ nhất điều gì khi ấy? Mẹ có mệt lắm không? Bố cảm thấy thế nào?...
	


- HS chia sẻ với bạn bên cạnh
- Chia sẻ trước lớp

4-6 HS nêu ý kiến cá nhân 


- Các nhóm dùng bìa màu tạo thành đoàn tàu dài 12 tháng, mỗi toa là một tháng.
- Dán lịch SN lên góc của tổ mình.







                                     

- HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                      
